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KẾ HOẠCH

Hoạt động nhóm Giáo dục công dân
Năm học 2017 – 2018

Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2017 – 2018 của Tổ Xã hội; 
Căn cứ vào đặc điểm, tình hình nhân sự và giảng dạy, nhóm Giáo dục công dân xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2017 - 2018 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Bối cảnh năm học

Năm học 2017 - 2018 nhóm Giáo dục công dân tiến hành đổi mới theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm hương tới mục tiêu giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện, phát triển năng lực công dân, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Thực hiện tốt các nguyên lý giáo dục “Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội”. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu chú trọng trang bị kiến thức (nâng cao dân trí) sang tập trung phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học (năng lực công dân).
Đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy và học, hình thức đổi mới kiểm tra đánh giá là yêu cầu cấp thiết nhằm nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo với mục tiêu phát huy tính sáng tạo của học sinh, tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn. Bên cạnh đó việc đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học cũng đang là vấn đề được đẩy mạnh thực hiện một cách có hiệu quả nhằm đạt được mục đích trên. 

Thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa.
2. Thuận lợi

- Nhóm Giáo dục công dân có 1 giáo viên có trình độ trên chuẩn.

- Giáo viên dạy GDCD còn trẻ, luôn nhiệt tình, hăng hái trong công việc, có kinh nghiệm giảng dạy.

- Giáo viên đã được tập huấn các lớp tập huấn như: dạy học theo dự án, lớp tập huấn bài giảng E-Learning, lớp tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng CNTT và TT trong dạy học nhằm vận dụng các phương pháp dạy học tích cực, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, đẩy nhanh quá trình đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học cũng như đổi mới cách kiểm tra – đánh giá.  

- Giáo viên nhiệt tình trong giảng dạy, luôn tận tâm với học trò và tích cực, chủ động trong việc nâng cao năng lực chuyên môn.
- Thực hiện đầy đủ nội dung giáo dục địa phương, lồng ghép tích hợp giáo dục học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, lồng ghép giáo dục an toàn giao thông, giáo dục pháp luật trong nội dung các tiết học và mở rộng giáo dục ngoài lớp học đối với các nội dung này.
- Nhà trường đã tiến hành đầu tư thêm cho phòng thiết bị, thư viện do đó cơ sở vật chất phục vụ dạy học ngày càng tăng về số lượng và chất lượng, điều kiện dạy học ngày càng được cải thiện. Trong đó có một số cơ sở vật chất phục vụ đắc lực cho việc giảng dạy bộ môn GGCD như sách tham khảo về kĩ năng sống, giá trị sống, bộ tranh ảnh môn giáo dục công dân các khối lớp, bảng nhóm,….

3. Khó khăn

- Giáo viên kiêm nhiệm nhiều công tác (Tổ phó tổ Xã hội, pháp chế, chủ nhiệm) ảnh hưởng nhiều đến công tác chuyên môn.
- Việc vận dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy còn hạn chế do 2 nguyên nhân:

+ Việc vận dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy của giáo viên còn chưa được nhuần nhuyễn, chưa đồng đều ở đội ngũ giáo viên trong tổ.

+ Nhà trường đang trong giai đoạn hoàn thiện về cơ sở vật chất. Vì vậy cơ sở vật chất phục vụ cho việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy còn thiếu thốn, đặc biệt là không có những trang thiết bị hiện đại cơ bản đáp ứng cho nhu cầu dạy học như phòng bảng tương tác, máy chiếu, máy vi tính phục vụ cho việc soạn giảng.
- Bộ môn GDCD là bộ môn mới với nội dung kiến thức giảng dạy về đạo đức và pháp luật. Học sinh khối 6 mới chuyển cấp, các em chưa quen với cách học nên công tác giảng dạy đối với khối 6 còn gặp khó khăn.

- Việc vận dụng các phương pháp dạy học tích cực và các hình thức đổi mới kiểm tra đánh giá trong bộ môn GDCD cũng còn gặp khó khăn do đây là phương pháp mới, hình thức mới, cả giáo viên và học sinh đang trong bước đầu của quá trình vận dụng. 
4. Tình hình đội ngũ năm học 2017 - 2018
- Nhóm GDCD có 1 giáo viên. 
- Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn.
	STT
	Họ và tên
	Trình độ
	Đạt chuẩn
	Chuyên Môn

	1
	Lường Thị Hòa

	Đại học


	Trên chuẩn
	Giáo dục chính trị


II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC

1. Bộ môn GDCD tiến hành xây dựng Kế hoạch dạy học theo phân phối chương trình đã được thống nhất tại buổi họp chuyên môn Quận. Trong đó học kì I thực hiện theo phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học kì II thực hiện chương trình chủ động, linh hoạt theo chủ đề tích hợp. (đính kèm phụ lục số 5).
2. Thực hiện đúng và đủ công tác dạy tự chọn môn, lồng ghép, lồng ghép kĩ năng sống,...
Tiến hành lồng ghép các nội dung dạy kĩ năng sống đã đăng kí đầu năm và bổ sung nội dung này vào giáo án và tiến hành giảng dạy lồng ghép ở từng khối lớp. Nội dung kĩ năng sống phải được lồng ghép một cách linh hoạt, phù hợp với nội dung bài dạy (Đính kèm phụ lục số 4) 

3. Tiến hành xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học theo chủ đề dạy học, các chủ đề tích hợp, liên môn phù hợp với các phương pháp dạy học tích cực trong các tiết học cụ thể; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. ( Đính kèm phụ lục số 5)
4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác giảng dạy:

Sử dụng “Trường học kết nối”: Triển khai hoạt động chuyên môn trên trang mạng Trường học kết nối: 100% giáo viên trong tổ thực hiện, ít nhất mỗi giáo viên đăng 2 bài/HK. Bên cạnh đó giáo viên tiến hành hướng dẫn cho học sinh việc truy cập vào trang này để thực hiện những yêu cầu tự học và gửi kết quả, sản phẩm cho giáo viên qua email.
6. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ công tác đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá:

- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh như: dạy học theo dự án, dạy học liên môn, dạy học theo hướng nghiên cứu bài học, dạy học theo hình thức thảo luận nhóm, nghiên cứu điển hình, tổ chức trò chơi,…

- Thống nhất nội dung trọng tâm cho từng bài dạy, tìm ra hướng giải quyết các vấn đề khó trong từng bài dạy trong các buổi sinh hoạt tổ. 

-  Tăng cường đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá: 

+ Đối với các bài kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút: đánh giá thông qua các hình thức như chấm điểm qua việc thực hiện các nhiệm vụ học tập, qua các hoạt động trên lớp của học sinh, đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả kết quả thực hành, thảo luận nhóm; đánh giá qua bài thuyết trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. 

+ Đối với bài kiểm tra 1 tiết: 100% giáo viên trong tổ thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề kiểm tra 1 tiết có đầy đủ đề kiểm tra, ma trận và đáp án, tăng dần các câu hỏi vận dụng được các kiến thức, kỹ năng để giải quyết các tình huống, vấn đề mới; trong đó học sinh phải đưa ra những phản hồi hợp lý trước một tình huống, vấn đề mới trong học tập hoặc trong cuộc sống, tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.

+ Giáo viên chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Đối với học sinh có kết quả bài kiểm tra định kỳ không phù hợp với những nhận xét trong quá trình học tập (quá trình học tập tốt nhưng kết quả kiểm tra quá kém hoặc ngược lại), giáo viên tìm hiểu rõ nguyên nhân và có thể cho học sinh kiểm tra lại. 

+ Tổ chức dạy học với tiết học ngoài nhà trường

- Tổ chức các họat động ngọai khóa nhằm giúp học sinh trang bị kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, đồng thời giáo dục pháp luật, giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống, giáo dục an tòan giao thông, giới tính, phòng chống ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội.
- Tổ chức tốt và động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học.
7. Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn

- Dạy học theo định hướng nghiên cứu bài học theo phân công của tổ. 
- Dạy học chuyên đề theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo lịch phân công của tổ.
- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn: tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn tại trường.

III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Xây dựng tư tưởng, đạo đức tác phong của giáo viên trong nhóm
a) Chỉ tiêu:

- 100 % giáo viên trong tổ thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và nội quy cơ quan.

- 100 % giáo viên trong tổ thực hiện tốt đạo đức, tác phong nhà giáo. Giáo viên trong tổ lưu ý thực hiện đúng quy định giờ giấc lên lớp, có mặt tại trường trước 5 phút khi tiết học bắt đầu, không đi trễ về sớm, không sử dụng điện thoại trong giờ dạy.
b) Biện pháp thực hiện:

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

- Tham gia đầy đủ các buổi bồi dưỡng chính trị.
- Gương mẫu trong công tác, đoàn kết với đồng nghiệp, gần gũi với học sinh.

- Duy trì kỷ cương, nề nếp trong nhà trường. Xây dựng khối đoàn kết nội bộ.

2. Giữ vững và nâng cao chất lượng dạy học bộ môn, hạn chế học sinh yếu kém.

a. Chỉ tiêu:

	MÔN HỌC 
	KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

NĂM HỌC 2016-2017
	CHỈ TIÊU PHẦN ĐẤU

NĂM HỌC 2017-2018

	
	Giỏi (%)
	Khá (%)
	Giỏi (%)
	Khá (%)

	GDCD 6
	73.83
	23.83
	70
	20

	GDCD 7
	42.33
	44.97
	42
	45

	GDCD 8
	0
	0
	40
	40

	GDCD 9
	0
	0
	0
	0


+ Yếu, kém: dưới 1%

+ phấn đấu không có học sinh thi lại bộ môn.
b. Biện pháp thực hiện:

- Tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức học tập. Phối hợp cha mẹ học sinh, GVCN để rèn nề nếp, ý thức tự học ở trường cũng như ở nhà.

- Nâng cao vai trò của cán bộ lớp, cán sự bộ môn giáo dục công dân trong các tiết dạy và vai trò của gia đình khi học sinh tự học ở nhà.

- Nâng cao chất lượng dạy học, chú trọng đến đổi mới phương pháp dạy học nhằm tạo hứng thú cho học sinh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đổi mới cách kiểm tra đánh giá, trân trọng sự tiến bộ của học sinh. 

- Thường xuyên quan tâm, động viên, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn. 

- Tích cực sử dụng đổ dùng trong dạy học.

- Tổ chức phụ đạo cho học sinh yếu vào sau mỗi buổi dạy. Thầy/ cô sẽ ờ lại hướng dẫn HS học bài và làm các BT.
3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh giáo dục học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

a) Về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

* Các chỉ tiêu:

- Danh hiệu thi đua của Nhóm GDCD và chất lượng bộ môn (phụ lục đính kèm số 1)
- Thực hiện đầy đủ chương trình, không cắt xét, bỏ nội dung dạy học.

- Có Kế hoạch dạy học chi tiết theo từng khối lớp (theo định hướng đổi mới).
*Biện pháp thực hiện.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đúng tiến độ, đúng mức độ yêu cầu chương trình và kế hoạch giáo dục.
- Soạn giáo án đầy đủ trước khi lên lớp, giáo án soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Có rút kinh nghiệm sau mỗi tiết dạy.
- Đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh, giúp học sinh vận dụng kiến thức trong giải quyết vấn đề các thực tiễn.

- Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng vận dụng và liên hệ thực tế. Đổi mới kiểm tra đánh giá  theo hướng đánh giá kết quả học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra và các sản phẩm, bài thuyết trình của các em. Giáo viên khi chấm trả bài cho học sinh phải có nhận xét, hướng dẫn sửa sai., động viên và công khai điểm số.

- Vận dụng tốt các phương pháp dạy học vào các đối tượng khác nhau. Tăng cường rèn luyện kĩ năng cho học sinh, bám sát đối tượng.
 - Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy một cách hiệu quả, chú ý tích hợp liên môn, liên hệ với thực tế cuộc sống giúp học sinh sử dụng vốn kiến thức từ bộ môn để giải quyết những tình huống trong thực tiễn.
b) Về bồi dưỡng học sinh giỏi: môn GDCD không tổ chức thi HS giỏi cấp Quận và cấp Thành phố.
c) Về phụ đạo học sinh yếu

*Các chỉ tiêu: 

Dưới 1% học sinh xếp loại yếu, kém
* Biện pháp thực hiện:
- Lập danh sách học sinh cần phụ đạo thêm căn cứ vào kết quả điểm kiểm tra thường xuyên và định kỳ.

- Có hình thức động viên, khen thưởng cho những học sinh có kết quả học tập tốt, học sinh tiến bộ trong học tập và trong rèn luyện.

- Giáo viên dạy phải có kế hoạch giảng dạy, nội dung dạy từng tuần cụ thể. 
- Thường xuyên tổ tổ chức kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kì theo kế hoạch đầu năm. Theo dõi tình hình học tập, theo dõi kết quả học tập, chuyên cần của lớp được phân công. Phối hợp cha mẹ học sinh, giáo viên chủ nhiệm trong giáo dục học sinh.
4. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên.

a) Các chỉ tiêu:

- 100% giáo viên nghiên cứu nội dung, chương trình, sách giáo khoa, nắm vững chuẩn kiến thức kỹ năng theo quy định của Bộ GDĐT.
- Thực hiện có hiệu quả các hoạt động dự giờ, thao giảng theo phân công của tổ và thi giáo viên dạy giỏi.
- Mỗi giáo viên thực hiện ít nhất 2 bài giảng có ứng dụng CNTT, dự giờ đồng nghiệp ít nhất 18 tiết/năm.

- Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
- Thực hiện Bồi dưỡng thường xuyên theo Kế hoạch chung của toàn trường.
b) Biện pháp thực hiện:

- Nhóm GDCD thực hiện 2 chuyên đề bồi dưỡng nâng cao chất lượng dạy học/năm.
- Mỗi giáo viên phải có 1 chuyên đề tự bồi dưỡng chuyên môn

- Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên đề do nhà trường và Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 tổ chức.
- Thường xuyên tổ chức thao giảng, dự giờ rút kinh nghiệm các giáo viên.

- Chuẩn bị hồ sơ sổ sách để ban giám hiệu kiểm tra từng tháng; có kế hoạch giảng dạy hàng tuần.
- Đảm bảo sinh hoạt nhóm 4lần/tháng.
- Tham gia các Hội thi cấp trường và cấp quận, thành phố.
- Tích cực và có ý thức trong công tác tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn.

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch thao giảng của chuyên môn.

- Nghiên cứu nội dung chương trình để dạy học theo hướng nghiên cứu bài học.

- Có kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực và xây dựng giáo án tích hợp.

5. Nâng cao thành tích các Hội thi cấp Quận, Thành phố.
a) Các chỉ tiêu:

- Trong  nhóm có 1 GV tham gia ít nhất một cuộc thi do Quận, thành phố tổ chức. 

Cụ thể:

	 STT
	Tên cuộc thi
	Số lượng sản phẩm
	Thời gian

dự kiến
	Giáo viên phụ trách

	1
	Học sinh vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết THTT
	01
	Tháng 1/2018
	Lường Thị Hòa




b) Biện pháp thực hiện:

- Giáo viên và học sinh tích cực tham gia đầy đủ hội thi trong khả năng có thể.
- Tạo điều kiện về thời gian và động viên học sinh tích cực tham gia cuộc thi đã đăng kí.
6. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, đánh giá phân loại đội ngũ giáo viên.

- Thực hiện theo đúng chỉ đạo trong Kế hoạch số 244/KH-PL ngày 14 tháng 8 năm 2017 của trường THCS Phú Lợi về Kế hoạch Kiểm tra nội bộ năm học 2017 – 2018.

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ sách chuyên môn theo quy định của Điều lệ trường phổ thông để Tổ trưởng chuyên môn kiểm tra định kì và đột xuất, lên lịch báo giảng hàng tuần, giáo án 2 tuần/lần để Tổ trưởng chuyên môn kiểm tra, kí duyệt.

- Giáo viên trong Tổ thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn. 

7. Hoạt động khác.

- Thực hiện tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Phối hợp Liên đội, tổ chức sinh hoạt kỹ năng mềm, giáo dục tư tưởng, đạo đức, để có buổi sinh hoạt ngoài giờ lên lớp hiệu quả.

- Thực hiện các buổi ngoại khóa, tuyên truyền theo lịch phân công của lãnh đạo nhà trường.

	TỔ TRƯỞNG

Lê Thị Kim Duyên
	Quận 8, ngày       tháng     năm 2017

Nhóm trưởng

Lường Thị Hòa




PHỤ LỤC

(Đính kèm kế hoạch hoạt động nhóm Giáo dục công dân
Năm học 2017 – 2018)


PHỤ LỤC 1

ĐĂNG KÝ THI ĐUA

1. Danh hiệu thi đua, khen thưởng tập thể:

- Tập thể lao động tiên tiến

2. Danh hiệu thi đua cá nhân

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đăng ký

danh hiệu thi đua
	Ghi chú

	1
	Lường Thị Hòa
	Nhóm trưởng
	LĐTT
	


PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH THAO GIẢNG

	STT
	Giáo viên thao giảng
	Tên chuyên đề
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Lường Thị Hòa
	Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy năng lực học sinh
	Tháng 11/2017
	

	   2
	Lường Thị Hòa
	Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá 
	Tháng 1/2018
	

	3
	Lường Thị Hòa 
	Dạy học theo hướng nghiên cứu bài học
	Tháng 3/2018
	

	
	
	
	
	
	


PHỤ LỤC 3

             KẾ HOẠCH KIỂM TRA QUY CHẾ CHUYÊN MÔN

	STT
	Nội dung, hình thức
	Đối tượng
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn
	Lường Thị Hòa
	Tháng 9/2017
	

	2
	Kiểm tra chuyên đề 1: Giáo án, sổ điểm cá nhân, lịch báo giảng
	Lường Thị Hòa
	Tháng 1/2018
	

	3
	Kiểm tra chuyên đề 2: sổ họp cá nhân,  sổ ghi BDTX, sổ dự giờ 
	Lường Thị Hòa
	Tháng 3
	

	4
	Kiểm tra chuyên đề 3:
Sổ chủ nhiệm, sổ gọi tên ghi điểm, học bạ
	Lường Thị Hòa
	Tháng 5/2018
	


PHỤ LỤC 4

	

	
	


 KẾ HOẠCH DẠY KĨ NĂNG SỐNG

NỘI DUNG TÍCH HỢP CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG SỐNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀO BỘ MÔN GDCD KHỐI 6

	PPCT
	                             TÊN BÀI
	TÊN CHỦ ĐỀ KĨ NĂNG SỐNG TÍCH HỢP
	NỘI DUNG KĨ NĂNG SỐNG TÍCH HỢP

	     1
	Bài 1 - Tự chăm sóc và rèn luyện thân thể 
	PHỤC VỤ BẢN THÂN

(Thực hành các kỹ năng chảm sỏc bản thân sơ cửu vét thương ngoài da)
	   Chăm sỏc bản thân   

	 10
	Bài 8 – Sống chan hòa với mọi người
	KỸ NĂNG THÍCH NGHI

(Thích nghi được với môi trường học tập mới, bạn bè mới, phương pháp giải dạy, tìmđược PP học tập hiệu quả)
	Thích nghi với môi trường học tập mới

	10


	Bài 8 – Sống chan hòa với mọi người
	KỸ NĂNG THÍCH NGHI

(Thích nghi được với môi trường học tập mới, bạn bè mới, phương pháp giải dạy, tìmđược PP học tập hiệu quả)
	Hòa nhập với bạn bè *

	11
	Bài 9 – Lịch sự, tế nhị
	VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG

(Những hành vi thiếu văn minh nơi công cộng, cách lên cùng nhau lên kế hoạch tổ chức sự kiện)
	Giao tiếp nơi công cộng*

	11
	Bài 9 – Lịch sự, tế nhị
	VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG

(Những hành vi thiếu văn minh nơi công cộng, cách lên cùng nhau lên kế hoạch tổ chức sự kiện)
	 Ứng xử văn minh


Lưu ý : Những tiết có chú thích * được tổ chức bên ngoài lớp học.

NỘI DUNG TÍCH HỢP CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG SỐNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀO BỘ MÔN GDCD KHỐI 7

	PPCT
	                             TÊN BÀI
	TÊN CHỦ ĐỀ KĨ NĂNG SỐNG TÍCH HỢP
	NỘI DUNG KĨ NĂNG SỐNG TÍCH HỢP

	     1
	Bài 1 – Sống Giản dị


	QUẢN LÝ CHI TIÊU

(Tìm hiểu về tiền tệ, cách thức sử dụng tiền và cách thức kiếm thêm thu nhập)
	Sử dụng tiền hợp lý

	 2
	Bài 2 – Trung thực
	QUẢN LÝ CHI TIÊU

(Tìm hiểu về tiền tệ, cách thức sử dụng tiền và cách thức kiếm thêm thu nhập)
	Sự trung thực 

	8


	Bài 7 – Đoàn kết, tương trợ
	LÀM VIỆC NHÓM

(Tìm hiểu về tiến trình xây dựng nhóm và xử lý các vấn đề trong làm việc nhóm)
	Giá trị của làm việc nhóm  

	20
	Chủ đề 1: Quan hệ với công việc

Bài 12 – Sống và làm việc có kế hoạch 
	MẠNG XÃ HỘI

( Tìm hiểu các khía cạnh của mạng xã hội và cách ứng xử phù hợp trên mạng xã hôi)
	Sử dụng mạng xã hội hợp lý




Lưu ý : Những tiết có chú thích * được tổ chức bên ngoài lớp học.

NỘI DUNG TÍCH HỢP CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG SỐNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀO BỘ MÔN GDCD KHỐI 8
	PPCT


	                             TÊN BÀI
	TÊN CHỦ ĐỀ KĨ NĂNG SỐNG TÍCH HỢP
	NỘI DUNG KĨ NĂNG SỐNG TÍCH HỢP

	    15
	Bài 12 – Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình 


	SỐNG CO1 TRÁCH NHIỆM
(Hình thành ý thức có trách nhiệm với bản thân trong học tập và đời sống gia đình)
	Vì sao cha mẹ không hiểu con?

	
	
	
	Gắn kết các thành viên trong gia đình 

	    20


	Chủ đề 3: Quyền và nghĩa vụ công dân văn hóa, giáo dục và kinh tế

Bài 19 – Quyền tự do ngôn luận 
	   KỸ NĂNG GIAO TIẾP

(Ứ ng dụng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ để đạt được hiệu quả giao tiếp với người khác, xây dựng phong cách cá nhân thanh lịch, văn minh)
	Sức mạnh ngôn từ*

 


Lưu ý : Những tiết có chú thích * được tổ chức bên ngoài lớp học.


                         PHỤ LỤC 5
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2017 - 2018
	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2017 – 2018

                                                MÔN: GDCD KHỐI: 6

	


	TUẦN
	TIẾT
	NỘI DUNG DẠY HỌC
	GHI CHÚ

Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

	1

14/8 – 19/8
	1


	Bài 1: Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể 
	

	2

21/8 – 26/8
	2
	Bài 2: Siêng năng, kiên trì
	· Câu hỏi c (phần gợi ý truyện đọc) không yêu cầu học sinh trả lời

	3

26/8 – 2/9
	3
	Bài 2: Siêng năng, kiên trì

                 (tiết 2)
	- Kiểm tra 15 phút

	4

4/9 – 9/9
	4
	Bài 3: Tiết kiệm
	

	5

11/9 – 16/9
	5
	Bài 4: Lễ độ 
	

	6

18/9 – 23/9
	6
	Bài 5: Tôn trọng kỉ luật
	

	7

25/9 – 30/9
	7
	Bài 6: Biết ơn
	

	8

2/10– 7/10
	8
	Bài 7: Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên
	

	9

9/10 –14/10
	9
	Kiểm tra 1 tiết
	

	10

16/10 – 21/10
	10
	Bài 8: Sống chan hòa với mọi người
	

	11

23/10 – 28/10
	11
	Bài 9: Lịch sự, tế nhị


	- Nội dung mục a, b phần “Nội dung bài học” dạy các biểu hiện của lịch sự, tế nhị
- Bổ sung một số ví dụ về hành vi giao tiếp thể hiện lịch sự, tế nhị : biết chào hỏi, giới thiệu, tự giới thiệu, cảm ơn, xin lỗi, nói lời yêu cầu, đề nghị ; thể hiện lời nói, hành vi nhã nhặn, từ tốn, khéo léo ở nơi công cộng…

- Bài tập a phần Bài tập không yêu cầu HS làm.

	12

30/10 – 4/11
	12
	Bài 10: Tích cực, tự giác trong các hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội
	· Nội dung a, b, c phần “Nội dung bài học” chỉ cần nêu được thế nào là tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội

	13

6/11 – 11/11
	13
	Bài 10: Tích cực, tự giác trong các hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội ( tiết 2)
	

	14

13/11 – 19/11
	14
	Bài 11: Mục đích học tập của học sinh
	

	15

20/11 – 25/11
	15
	Bài 11: Mục đích học tập của học sinh ( tiết 2) 
	- Bài tập d phần Bài tập không yêu cầu HS làm

	16

27/11 – 2/12
	16
	Thực hành, ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học
	

	17

4/12 – 9/12
	17
	Kiểm tra học kì I
	

	18

11/12 – 16/12
	18
	Ôn tập học kì I
	

	19

18/12 – 23/12
	19
	Ôn tập học kì I
	

	20

01/01 – 06/01
	20
	Chủ đề 1: Quyền trẻ em, quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình 

Bài 12: Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em
	

	21

8/01 – 13/01
	21
	Chủ đề 1: Quyền trẻ em, quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình 

Bài 12: Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em ( tiết 2)
	

	22

15/01– 20/01
	22
	Chủ để 2: Quyền và nghĩa vụ công dân về trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên:

Bài 14: Thực hiện trật tự an toàn giao thông
	· Bảng thống kê: cập nhật số liệu mới

· Nội dung “ trẻ en dưới 12 tuổi không được đi xe đạp người lớn” phần nội dung bài học chuyển phần đọc thêm

	23

22/01 – 27/01
	23
	Chủ để 2: Quyền và nghĩa vụ công dân về trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên:

Bài 14: Thực hiện trật tự an toàn giao thông ( tiết 2)
	

	24

29/01 – 03/02
	24
	Chủ đề 3: Quyền và nghĩa vụ công dân về văn hóa, giáo dục và kinh tế

Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập 
	· Kiểm tra 15 phút

	25

05/02 –f 10/02
	25
	Chủ đề 3: Quyền và nghĩa vụ công dân về văn hóa, giáo dục và kinh tế

Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập ( tiết 2)
	

	26

26/02 – 03/03
	26
	Thực hành ngoại khóa: Lựa chọn nội dung các bài 12, 14, 15;
	

	27

05/03 – 10/03
	27
	Kiểm tra 1 tiết
	

	28

12/03 – 17/03
	28
	Chủ đề 4: Các quyền tự do, dân chủ cơ bản của công dân

Bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm 
	

	29

19/03 – 24/03
	29
	Chủ đề 4: Các quyền tự do, dân chủ cơ bản của công dân

Bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm ( tiết 2)
	

	30

26/03 – 31/03
	30
	Chủ đề 4: Các quyền tự do, dân chủ cơ bản của công dân

Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
	

	31

02/04 – 07/04
	31
	Chủ đề 4: Các quyền tự do, dân chủ cơ bản của công dân

Bài 18: Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín
	

	32

09/04 –14/04
	32
	Chủ đề 5: Nhà nước CHXHNVN – Quyền và nghĩa vụ công dân trong quản lí nhà nước

Bài 13: Công dân nước CHXHCNVN
	

	33

16/04 – 21/04
	33
	Chủ đề 5: Nhà nước CHXHNVN – Quyền và nghĩa vụ công dân trong quản lí nhà nước

Bài13: Công dân nước CHXHCNVN ( Tiết 2)
	· Bài tập b phần Bài tập không yêu cầu học sinh làm 

· Tình huống b phần tình huống không dạy

	34

23/04 – 28/04
	34
	Kiểm tra HKII
	

	35

30/04 – 05/05
	35
	Ôn tập HKII
	

	36

07/05 – 12/05
	36
	Ngoại khóa
	

	37

14/05 – 19/05
	37
	Thực hành ngoại khóa: Lựa chọn nội dung phù hợp các bai 13, 16, 17, 18
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	TUẦN
	TIẾT
	NỘI DUNG DẠY HỌC
	GHI CHÚ

Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

	1

14/8 – 19/8
	1


	Bài 1: Sống giản dị
	

	2

21/8 – 26/8
	2
	Bài 2: Trung thực
	

	3

26/8 – 2/9
	3
	Bài 3: Tự trọng
	- Kiểm tra 15 phút

- Câu hỏi gợi ý b phần truyện đọc không yêu cầu học sinh trả lời

	4

4/9 – 9/9
	4
	Bài 4: Đạo đức và kỉ luật 
	· Đọc thêm cả bài

	5

11/9 – 16/9
	5
	Bài 5: Yêu thương con người
	· Câu hỏi gợi ý b phần truyện đọc không yêu cầu học sinh trả lời 

	6

18/9 – 23/9
	6
	Bài 5: Yêu thương con người 

              (tiết 2)
	

	7

25/9 – 30/9
	7
	Bài 6: Tôn sư trọng đạo


	

	8

2/10– 7/10
	8
	Bài 7: Đoàn kết, tương trợ
	· Câu hỏi gợi ý c phần truyện đọc không yêu cầu học sinh trả lời

	9

9/10 –14/10
	9
	Kiểm tra 1 tiết
	

	10

16/10 – 21/10
	10
	Bài 8: Khoan dung
	

	11

23/10 – 28/10
	11
	Bài 9: Xây dựng gia đình văn hóa
	- Nội dung mục a, b phần “Nội dung bài học” dạy các biểu hiện của lịch sự, tế nhị
- Bổ sung một số ví dụ về hành vi giao tiếp thể hiện lịch sự, tế nhị : biết chào hỏi, giới thiệu, tự giới thiệu, cảm ơn, xin lỗi, nói lời yêu cầu, đề nghị ; thể hiện lời nói, hành vi nhã nhặn, từ tốn, khéo léo ở nơi công cộng…

- Bài tập a phần Bài tập không yêu cầu HS làm.

	12

30/10 – 4/11
	12
	Bài 9: Xây dựng gia đình văn hóa 
	· Nội dung a, b, c phần “Nội dung bài học” chỉ cần nêu được thế nào là tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội

	13

6/11 – 11/11
	13
	Bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ
	

	14

13/11 – 11/11
	14
	Bài 11: Tự tin
	

	15

20/11 – 25/11
	15
	Bài 12: Thực hành, ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học
	- Bài tập d phần Bài tập không yêu cầu HS làm

	16

27/11 – 2/12
	16
	Bài 12: Thực hành, ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học 
	

	17

4/12 – 9/12
	17
	Kiểm tra HKI
	

	18

11/12 – 16/12
	18
	Ôn tập HKI
	

	19

18/12 – 23/12
	19
	Ôn tập HKI 
	

	20

01/01 – 06/01
	20
	Chủ đề 1: Quan hệ với công việc 

Bài 12: Sống và làm việc có kế hoạch 
	

	21

8/01 – 13/01
	21
	Chủ đề 2: Quyền trẻ em; quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình 

Bài 13: Quyền được bảo vệ chăm sóc và giáo dục 
	

	22

15/01– 20/01
	22
	Chủ đề 2: Quyền trẻ em; quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình Bài 13: Quyền được bảo vệ chăm sóc và giáo dục (tt)
	

	23

22/01 – 27/01
	23
	Chủ đề 3:  Quyền và nghĩa vụ công dân về trật tự an toàn xã hội; bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên 

Bài 14: Bảo vệ môi trường và TNTN 
	

	24

29/01 – 03/02
	24
	Chủ đề 3:  Quyền và nghĩa vụ công dân về trật tự an toàn xã hội; bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên 

Bài 14: Bảo vệ môi trường và TNTN (tt)
	· Kiểm tra 15 phút
· Phần thông tin sự kiện cập nhật số liệu mới

	25

05/02 – 10/02
	25
	Chủ đề 4: Quyền và nghĩa vụ công dân về văn hóa, giáo dục và kinh tế
Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa
	· Câu hỏi gợi ý e phần Quan sát ảnh không yêu cầu HS trả lời. Bài tập a không yêu cầu HS làm.



	26

26/02 – 03/03
	26
	Chủ đề 4: Quyền và nghĩa vụ công dân về văn hóa, giáo dục và kinh tế
Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa (tt)
	

	27

05/03 – 10/03
	27
	Kiểm tra 1 tiết
	

	28

12/03 – 17/03
	28
	Chủ đề 5: Các quyền tự do, dân chủ cơ bản của công dân

Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
	· Câu hỏi gợi ý b, d, đ phần Thông tin, sự kiện không yêu cầu HS trả lời

	29

19/03 – 24/03
	29
	Chủ đề 5: Các quyền tự do, dân chủ cơ bản của công dân

Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo(tt)
	

	30

26/03 – 31/03
	30
	Chủ đề 6: Nhà nước CHXHNVN – Quyền và nghĩa vụ công dân trong quản lí nhà nước

Bài 17: Nhà nước CHXHCNVN


	·  Thông tin 2 phần “Thông tin, sự kiện” chuyển đọc thêm; Sơ đồ phân công bộ máy nhà nước chuyển đọc thêm; Câu hỏi gợi ý b, c, d, đ phần Sơ đồ phân cấp Bộ máy nhà nước Không yêu cầu HS trả lời; Câu hỏi gợi ý b sau Sơ đồ phân công bộ máy nhà nước Không yêu cầu HS trả lời;

	31

02/04 – 07/04
	31
	Chủ đề 6: Nhà nước CHXHNVN – Quyền và nghĩa vụ công dân trong quản lí nhà nước

Bài 17: Nhà nước CHXHCNVN
	· Thông tin 2 phần “Thông tin, sự kiện” chuyển đọc thêm; Sơ đồ phân công bộ máy nhà nước chuyển đọc thêm; Câu hỏi gợi ý b, c, d, đ phần Sơ đồ phân cấp Bộ máy nhà nước Không yêu cầu HS trả lời; Câu hỏi gợi ý b sau Sơ đồ phân công bộ máy nhà nước Không yêu cầu HS trả lời;

· Bài tập b, c, đ Không yêu cầu HS làm.

	32

09/04 –14/04
	32
	Chủ đề 6: Nhà nước CHXHNVN – Quyền và nghĩa vụ công dân trong quản lí nhà nước

Bài 18: Bộ máy Nhà nước cấp cơ sở
	

	33

16/04 – 21/04
	33
	Ôn tập HKII
	

	34

23/04 – 28/04
	34
	Kiểm tra HKII
	

	35

30/04 – 05/05
	35
	Thực hành ngoại khóa
	

	36

07/05 – 12/05
	36
	Ôn tập HKII
	

	37

14/05 – 19/05
	37
	Ôn tập HKII 
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	TUẦN
	TIẾT
	NỘI DUNG DẠY HỌC
	GHI CHÚ

Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

	1

14/8 – 19/8
	1


	Bài 1: Tôn trọng lẽ phải
	

	2

21/8 – 26/8
	2
	Bài 2: Liêm khiết 
	· Câu hỏi gợi ý b phần đặt vấn đề không yêu cầu học sinh trả lời 

	3

26/8 – 2/9
	3
	Bài 3: Tôn trọng người khác
	- Kiểm tra 15 phút



	4

4/9 – 9/9
	4
	Bài 4: Giữ chữ tín
	

	5

11/9 – 16/9
	5
	Bài 5: Pháp luật và kỉ luật
	

	6

18/9 – 23/9
	6
	Bài 6: Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh 
	

	7

25/9 – 30/9
	7
	Bài 7: Tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội 

	· Cả bài chuyển sang hoạt động ngoại khóa

	8

2/10– 7/10
	8
	Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
	

	9

9/10 –14/10
	9
	Kiểm tra 1 tiết
	

	10

16/10 – 21/10
	10
	Bài 9: Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư
	

	11

23/10 – 28/10
	11
	Bài 10: Tự lập
	

	12

30/10 – 4/11
	12
	Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo
	

	13

6/11 – 11/11
	13
	Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo (tt)
	

	14

13/11 – 11/11
	14
	Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình 
	

	15

20/11 – 25/11
	15
	Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình (tt)
	

	16

27/11 – 2/12
	16
	Thực hành, ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học 
	

	17

4/12 – 9/12
	17
	Kiểm tra HKI
	

	18

11/12 – 16/12
	18
	Ôn tập HKI
	

	19

18/12 – 23/12
	19
	Ôn tập HKI 
	

	20

01/01 – 06/01
	20
	Chủ đề 1:  Quyền và nghĩa vụ công dân về trật tự an toàn xã hội; bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên 

Bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội 
	

	21

8/01 – 13/01
	21
	Chủ đề 1:  Quyền và nghĩa vụ công dân về trật tự an toàn xã hội; bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên 

Bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội (tt)
	

	22

15/01– 20/01
	22
	Chủ đề 1:  Quyền và nghĩa vụ công dân về trật tự an toàn xã hội; bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên 

Bài 14: Phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS
	

	23

22/01 – 27/01
	23
	Chủ đề 1:  Quyền và nghĩa vụ công dân về trật tự an toàn xã hội; bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên 

Bài 15: Phòng ngừa tai nạn, vũ khí, cháy, nổ…
	

	24

29/01 – 03/02
	24
	Chủ đề 2:  Quyền và nghĩa vụ công dân về văn hóa, giáo dục và kinh tế 

Bài 16: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ…
	· Kiểm tra 15 phút


	25

05/02 – 10/02
	25
	Chủ đề 2:  Quyền và nghĩa vụ công dân về văn hóa, giáo dục và kinh tế
Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản…
	

	26

26/02 – 03/03
	26
	Kiểm tra 1 tiết
	

	27

05/03 – 10/03
	27
	Chủ đề 3:  Quyền và nghĩa vụ công dân về văn hóa, giáo dục và kinh tế 

Bài 18: Quyền khiếu nại tố cáo của công dân
	

	28

12/03 – 17/03
	28
	Chủ đề 3:  Quyền và nghĩa vụ công dân về văn hóa, giáo dục và kinh tế 

Bài 18: Quyền khiếu nại tố cáo của công dân (tt) 
	

	29

19/03 – 24/03
	29
	Chủ đề 3:  Quyền và nghĩa vụ công dân về văn hóa, giáo dục và kinh tế 

Bài 19: Quyền tự do ngôn luận 
	

	30

26/03 – 31/03
	30
	Chủ đề 4: Nhà nước CHXHNVN – Quyền và nghĩa vụ công dân trong quản lí nhà nước

Bài 20: Hiến pháp nước CHXHCNVN
	

	31

02/04 – 07/04
	31
	Chủ đề 4: Nhà nước CHXHNVN – Quyền và nghĩa vụ công dân trong quản lí nhà nước

Bài 20: Hiến pháp nước CHXHCNVN (tt)
	

	32

09/04 –14/04
	32
	Chủ đề 4: Nhà nước CHXHNVN – Quyền và nghĩa vụ công dân trong quản lí nhà nước

Bài 21: Pháp luật nước CHXHCNVN
	

	33

16/04 – 21/04
	33
	Chủ đề 4: Nhà nước CHXHNVN – Quyền và nghĩa vụ công dân trong quản lí nhà nước

Bài 21: Pháp luật nước CHXHCNVN (tt) 
	

	34

23/04 – 28/04
	34
	Kiểm tra HKII
	

	35

30/04 – 05/05
	35
	Thực hành ngoại khóa
	

	36

07/05 – 12/05
	36
	Ôn tập HKII
	

	37

14/05 – 19/05
	37
	Ôn tập HKII 
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